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I.  TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Tính 2x.(x - 5) =

     A.
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         B.  2x2 – 10. 
                 C. 2x2 +10x.  
[image: image2.wmf]                D. 2x2 – 10x. 

Câu 2. Tính (x3 – 2x).(x + 3) =

    A.  x4 + 3x3 – 2x2 + 6x.


       B.  x4 + 3x3 – 2x2 – 6x.

    C.   x4 + 3x3 – 2x2 - 3x.

                  D. x4 + 3x3 + 2x2 - 6x.

Câu 3. Kết quả của  A2 – B2 = 

    A.  (A – B)(A – B).       B. (A + B)(A – B).       C.  A2 -  2AB + B2.        D.  A2 - AB + B2. 

Câu 4.  Kết quả của (M + N)3 = 

     A.  N3+ 3M2N + 3MN2 + M3. 
                   B.  M3 + 2M2N + 2MN2 + N3.           

      C.  M3+ M2N + MN2 + N3.                                D.  M3 + 3M3N + 3MN3 + N3.
Câu 5. Biểu thức: 
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Câu 6. Kết quả của phép tính : (2x + 3y) (2x – 3y) =

     A.  4x2 – 9y2.

  B. 2x2 – 3y2.    
         C. 4x2 + 9y2.                       D. 4x – 9y.   

Câu 7. Kết quả của (x + 2y)2 =

     A.  x2 + 2xy + 4y2.

                               B.  x2 + 4xy + 2y2.  


     C.  x2 + 4xy + 4y2.  

                               D.  x2 + 4xy + 4y. 

Câu 8. Kết quả của phép tính 1052 – 52 =
     A. 100.                           B.  110 000.

 C.  11 000.

            D. 1000.
B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: (2,5 đ) 

  a)   6x – 12y.

                          b)    x3 + 2x2y + xy2 - 9x.
Câu 2.  Thực hiện phép tính : (2,5 đ)

 a) (5x2y2 + 20x2y3 - 15xy) : 5xy. 
               b)   (2x3 - 3x2 - 9x + 4) : (2x -1).
Câu 3. (1 đ)

 Chứng minh rằng x2 – 4x + 7 > 0 với mọi số thực x . 
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